
                 UBND QUẬN LÊ CHÂN 

TRƯỜNG MẦM NON HOA THUỶ TIÊN 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CÁC LỚP  

TUẦN TỪ NGÀY 30/9-05/10/2024 

STT Tên lớp 
Thứ 2 

Ngày 30/9/2024 

Thứ 3 

Ngày 01/10/2024 

Thứ 4 

Ngày 02/10/2024 

Thứ 5 

Ngày 03/10/2024 

Thứ 6 

Ngày 04/10/2024 

Thứ 7 

Ngày 05/10/2024 

Ghi 

chú 

1 Lớp 5A1 
PTTC 

Đi nối bàn chân tiến, lùi 

PTNT 

Trường mầm non yêu thương 

PTNN 

Trò chơi với chữ cái 

 a ă â 

PTTM 

Vẽ đồ chơi trong lớp học 

PTNN 

Truyện: Mèo con và 

quyển sách 

PTTC 

Ôn: Đi nối bàn chân 

tiến, lùi 

 

 

2 
Lớp 5A2 

PTTC 

Chạy liên tục 18m trong 

10 giây 

PTNT 

Nhận biết và phòng tránh vật 

nguy hiểm, nơi không an 

toàn trong trường mầm non 

PTNN 

Thơ: Giờ chơi của bé 

PTTCKNXH 

Bé chờ đến lượt tham gia 

các hoạt động 

PTTM 

Biểu diễn tổng hợp 

âm nhạc 

PTTC 

Chạy liên tục 18m 

trong 10 giây 

 

 

3 Lớp 5A3 
PTTC 

Bật liên tục vào vòng 

PTTM 

Steam: Làm bình chữa cháy 

PTNN 

Thơ: An toàn với bé 

PTTM 

Dạy hát: Năm ngón tay 

ngoan 

PTNT 

Phòng tránh vật nguy 

hiểm trong trường 

PTNT 

Ôn: Phòng tránh vật 

nguy hiểm trong trường 

 

 

4 Lớp 4B1 
PTTM 

Vẽ đồ chơi ngoài trời 

PTNT 

An toàn trong trường Mầm 

non 

PTNN 

Truyện: Nếu không đi 

học 

PTTM 

Vỗ tay theo nhịp “Bé chơi 

bập bênh” 

 PTNT 

Dạy trẻ đếm đến 3. 

Nhận biết số 3 

PTTM 

Ôn: Vỗ tay theo nhịp 

“Bé chơi bập bênh” 

 

5 
 Lớp 4B2 

PTTC 

Tung bóng lên cao và 

bắt bóng 

PTNT 

An toàn trong ăn uống 

PTNN 

Thơ: An toàn với bé 

PTTM 

Dạy hát: An toàn điện 

PTTCKNXH 

Dạy trẻ kỹ năng tự 

bảo vệ bản thân 

PTNN 

Ôn thơ: An toàn với bé  

 

6 Lớp 4B3 
PTNT 

An toàn trong trường 

Mầm non 

PTTM 

Vỗ tay theo nhịp “Bé chơi 

bập bênh” 

PTNN 

Truyện: Nếu không đi 

học 

PTTM 

Vẽ đồ chơi ngoài trời 

PTNT 

Dạy trẻ đếm đến 3. 

Nhận biết số 3  

PTTM 

Ôn: Vẽ đồ chơi ngoài 

trời 

 

7 
Lớp 4B4 

PTTC 

Bật liên tục vào vòng 

PTTM 

Steam: Làm bình chữ cháy 

PTNN 

Thơ: An toàn với bé 

PTTM 

Dạy hát: Năm ngón tay 

ngoan 

PTTM 

Vẽ tranh trường mầm 

non 

PTNN 

Ôn thơ: Cô và mẹ 
 

8 
Lớp 3C1 

PTTCKNXH 

Nhận biết an toàn trong 

ăn uống 

PTTC 

Bò theo hướng thẳng 

PTNT 

    Xếp tương ứng 1-1 

PTNN 

Thơ: An toàn với bé 

PTNT 

Phòng tránh vật nguy 

hiểm trong trường 

PTNT 

Ôn: Phòng tránh vật 

nguy hiểm trong trường 

 

9 

Lớp 3C2 

PTTM 

Tô màu tranh bé chơi 

trong trường mầm non 

PTNT 

Nhận biết và phòng tránh 

những vật dụng nguy hiểm, 

nơi không an toàn  

PTTC  

Đi trong đường hẹp đầu 

có mang vật trên đầu 

 

PTNT 

Nhận biết hình vuông, 

hình tròn 

PTNN 

Truyện: Cô Vịt tốt 

bụng 

PTNT 

Ôn: Nhận biết hình 

vuông, hình tròn 

 

10 
Lớp 3C3 

PTNT 

    Xếp tương ứng 1-1 

PTTC 

Bò theo hướng thẳng 

PTTM 

Dạy hát: Sơ cứu cùng 

bác sĩ 

PTNN 

Thơ: An toàn với bé 

PTTCKNXH 

Nhận biết an toàn 

trong ăn uống 

PTNN 

Ôn thơ: An toàn với bé 
 

11 
Lớp 3C4 

PTNT 

An toàn trong trường 

Mầm non 

PTNN 

Truyện: Nếu không đi học 

PTTM 

Tô màu đồ chơi ngoài 

trời 

PTNT 

Dạy trẻ đếm đến 2. 

 Nhận biết chữ số 2 

PTTM 

Vỗ tay theo nhịp “Bé 

chơi bập bênh” 

PTNN 

Ôn truyện: Nếu không 

đi học 

 



12 
Lớp  

Nhà trẻ 1 

PTTC 

Đi trong đường hẹp 

PTNT 

Bạn của bé 

PTTCKNXH-TM 

Dạy hát: Em búp bê 

 

PTNN 

Truyện: Đôi bạn nhỏ 

PTTCKNXH-TM 

Dán thêm giác quan 

cho khôn mặt 

 

PTTCKNXH-TM 

Ôn: Em búp bê 

 

 

13 
Lớp 

 Nhà trẻ 2 

PTTC 

Đi trong đường hẹp 

PTNT 

Bạn của bé 

PTTCKNXH-TM 

Dạy hát: Em búp bê 

 

PTNN 

Truyện: Đôi bạn nhỏ 

PTTCKNXH-TM 

Dán thêm giác quan 

cho khôn mặt 

 

PTTCKNXH-TM 

Ôn: Em búp bê 

 

 

 

                           Quận Lê Chân, ngày 28 tháng 9 năm 2024 

Người tổng hợp 

                                        
  

 


